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【Cần phải quán chiếu vi mật, kiểm nghiệm vi mật. Từng bước từng bước đi vào vi tế, xả rồi lại xả.】
Bốn câu này là nói về sự dụng công, công phu phải dùng như thế nào? Bình thường chúng ta nói trì giới, niệm Phật, tụng kinh, tu định, trì chú, những điều này đều là thủ đoạn, đều là phương pháp. Những thủ đoạn, phương pháp này có đắc lực hay không, thì chính là nằm ở mấy câu này. Nếu như quý vị chỉ chú trọng tu trên sự tướng, thì chính là phần trước đã giảng “thủ pháp trụ tướng” (chấp thủ vào pháp, trụ vào tướng), cho dù có khổ tu thế nào đi nữa, công phu cũng không đắc lực. Cái gọi là không đắc lực, kỳ thực mà nói, ở chỗ này giảng là “kiểm nghiệm”, tự quý vị xem xét lại một chút, trắc nghiệm lại một chút, thì sẽ hiểu rõ ngay thôi. Chúng ta nói thô thiển một chút, quý vị hãy tự phản tỉnh, xem công phu của mình có đắc lực hay không. Phản tỉnh từ đâu? Vọng tưởng của quý vị có giảm bớt hay không, phiền não có giảm bớt hay không. Nếu như vọng tưởng, phiền não, phân biệt, chấp trước, lo âu, vướng bận của chúng ta đã giảm bớt, năm nay ít hơn năm ngoái, thì công phu của quý vị đã đắc lực; tháng này ít hơn tháng trước, đó là công phu rất tốt, quý vị có tiến bộ rất lớn. Nếu như có thể tiến vào cảnh giới tuần này tốt hơn tuần trước, thì có thể chúc mừng quý vị, trong đời này nếu quý vị có thể tinh tấn không gián đoạn, quý vị quyết định sẽ thoát khỏi Tam giới. Một tuần so với một tuần càng đắc lực hơn, công phu này vô cùng rõ rệt hiển nhiên, niệm Phật như vậy thì thật sự gọi là nắm chắc phần vãng sanh.
“Từng bước từng bước đi vào vi tế”, thì đi vào bằng cách nào? Căn bản mà nói, không có gì khác, chính là xả, chính là buông xuống, danh văn lợi dưỡng, thân tâm thế giới thảy đều buông xuống; bắt buộc phải khiến cho bản thân mình không còn tham ái, không còn ham thích, như vậy mới được! Cái này cũng thích, cái kia cũng không nỡ bỏ, vậy thì hỏng bét rồi, vậy thì hỏng thật rồi. Hãy thử nghĩ xem, Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi xuất gia, trên mình chỉ có ba y một bát, ngoài những thứ này ra, mảy may chẳng có tài sản gì, xả được sạch sành sanh. Đây chính là từng bước từng bước đi vào vi tế, mảy may đều không chấp trước.
“Quán chiếu”, phần trước cũng đã giảng rất nhiều, trong quá trình tu hành Phật pháp, nếu có thể đề khởi được quán chiếu, thì công phu liền bắt đầu đắc lực; nếu như không có quán chiếu, những gì quý vị tu học gọi là “Danh tự vị”, là “Danh tự tức” trong Lục Tức mà Thiên Thai Đại sư đã giảng, “Danh tự tức” chính là hữu danh vô thực. Thí dụ như quý vị thọ giới, thọ một giới Bồ Tát, quý vị không phải là Bồ Tát, quý vị chỉ mang cái danh của Bồ Tát, thọ Bồ Tát giới, là hữu danh vô thật. Thế nào gọi là “Quán hạnh”? Quán hạnh là chân chánh chiếu theo đó mà làm, “Quán” là đem tư tưởng, quan niệm của chúng ta thay đổi lại. Trước khi chưa học Phật, quan niệm của chúng ta là quan niệm luân hồi, dùng tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi, quẩn quanh trong Lục đạo luân hồi. Hiện tại học Phật, giác ngộ rồi, đem tâm luân hồi chuyển biến thành tâm Bồ Đề, quan niệm này đã được thay đổi lại. Tâm Bồ Đề là gì? Chúng ta dùng ngay lời trong “Kinh Kim Cang” mà nói, biết được tất cả pháp vô thật vô hư, đây là Quán, hiểu rõ đạo lý này. Phật nói với chúng ta tất cả pháp vô thật vô hư, tất cả pháp đều do nhân duyên sanh, đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Những giáo huấn trong kinh văn này phải thời thời khắc khắc ghi nhớ trong tâm, nếu trong đời sống của chúng ta nó khởi tác dụng, thì đây chính là Quán chiếu. Biết được chân tướng sự thật này, đối với tất cả các pháp quý vị tự nhiên sẽ không chấp trước. Vì sao không chấp trước? Bởi vì đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Cái gọi là chấp trước, chẳng qua chỉ là một cái vọng tưởng mà thôi, vọng tưởng làm hỏng việc, vọng tưởng chướng ngại tâm tánh. Chân thật đi làm như vậy, gọi là Quán hạnh, gọi là Quán chiếu, công phu này của quý vị sẽ đắc lực, quý vị có thể nhìn thấu, quý vị có thể buông xuống.
“Vi mật” là hướng về chỗ sâu, là hướng về chỗ vi tế. Chỗ sâu, chỗ vi tế ở đâu? Là ở nội tâm, ở tập khí từ vô thủy, phải từ chỗ này mà đi quán chiếu. “Kiểm nghiệm vi mật”, kiểm nghiệm là ở trên sự, là ở trong hành vi đời sống của chúng ta, mà đi phản tỉnh, đi quan sát, đi trắc nghiệm, xem thử có thật sự buông xuống chưa? Có thật sự giác ngộ chưa? Những lời giáo huấn quan trọng của Phật trên kinh điển có ghi nhớ hết chưa? Có thể thời thời khắc khắc hiển lộ ra hay không? Gặp người, gặp việc, thuận cảnh, nghịch cảnh, có thể lập tức đem giáo huấn của Phật hiển lộ ra hay không? Khởi tâm động niệm, hết thảy ngôn hạnh, đều phải y chiếu theo lời dạy của Phật đà, không vi phạm kinh huấn, đây là “Kiểm nghiệm vi mật”; chỉ có dụng công như vậy, mới thật sự có thể từng bước từng bước đi vào vi tế. Trong A Lại Da Thức hàm tàng tập khí vô minh, vô cùng sâu thẳm! Bát địa Bồ Tát mới thấy được tướng vi tế của A Lại Da, điều này chúng ta phải hiểu rõ, ngàn vạn lần không được khinh suất lơ là, tâm thô ý thiển thì sẽ không thể thành tựu, mà phải tế tâm. “Khiển chi hựu khiển”, “khiển” là rời khỏi, buông xuống, buông xuống, buông xuống rồi lại buông xuống, phải làm như vậy.
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